
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

Số:     /TTYT-KHNVĐD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Điện Biên Phủ, ngày 13 tháng 01 năm 2026 

 

THƯ MỜI THAM GIA BÁO GIÁ  

Gói thầu mua sắm mực in, vật tư linh kiện thiết bị tin học, trang thiết bị 

văn phòng phục vụ cho công tác chuyên môn của  

Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ năm 2026 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật 

số 57/2025/QH15 ngày 29/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy 

hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu 

thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, 

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính 

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Công văn số 1875/SYT-VP ngày 27/6/2025 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

về việc thực hiện Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Sắp xếp, tổ chức lại các Trung tâm Y tế cấp huyện và các Trạm Y 

tế cấp xã thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Bảng tổng hợp mua sắm mực in, vật tư linh kiện thiết bị tin học, 

trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế 

Điện Biên Phủ năm 2026 ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều dưỡng.  

Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo 

xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua 

sắm mực in, vật tư linh kiện thiết bị tin học, trang thiết bị văn phòng phục vụ 

cho công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ năm 2026, với 

nội dung như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ. 

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Phường Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
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Phòng Kế hoạch - Nghiệp Vụ - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế Điện Biên 

Phủ; Địa chỉ: Tổ 05, Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0215 

3810 156 (trong giờ hành chính). 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp hoặc gửi theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Nghiệp Vụ - Điều 

dưỡng, Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ. Địa chỉ: Tổ 5, phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên.  

Điện thoại: 0215 3810 156. 

- Nhận qua email: ttyttpdbp.khnv@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00phút ngày 14/01/2026 đến trước 

17h00 phút ngày 21/01/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 17h00 ngày 

21/01/2026 kết thúc nhận báo giá.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục yêu cầu báo giá: Chi tiết Phụ lục 1 kèm theo. 

2. Địa điểm thực hiện: Tại Phòng, Khoa, Trạm Y tế xã/phường, các Điểm 

Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ. 

3. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

4. Các thông tin khác: Không. 

5. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo. 

Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ thông báo mời báo giá gói thầu thầu mua 

sắm mực in, vật tư linh kiện thiết bị tin học, trang thiết bị văn phòng phục vụ 

cho công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ năm 2026. Nhà 

thầu có nguyện vọng tham gia Gói thầu, gửi bản báo giá đến Trung tâm Y tế 

Điện Biên Phủ theo thời gian, địa chỉ nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hội đồng mua sắm Trung tâm Y tế; 

- Các Tổ đấu thầu Trung tâm Y tế; 

- Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Phòng KHNVĐD.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Triển 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            Phụ lục 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số     /TTYT-KHNVĐD ngày 14/01/2026 của Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ) 

STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

      

1  

Ổ cứng máy tính SSD 

Thương hiệu: Patriot 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 12 tháng 

Dung lượng: 256GB 

Chuẩn giao tiếp: 2.5 inch SATA III 

Tốc độ đọc (MB): 500 MB/s 

Tốc độ ghi (MB): 400 MB/s 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 25 

      

2  

Bàn phím có dây 

Coolerplus FC112   

Thương hiệu: Coolerplus 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 12 Tháng 

Chất liệu: Nhựa chịu lực ABS cao cấp. 

Độ bền phím: 10 triệu lượt nhấn 

Kích cỡ bàn phím: 446(l) x 142 (w) x 36 (H) mm 

Số phím bấm: 104 (105/106/107) 

Trọng lượng: 500g – 600g 

Cổng kết nối: Wlred USB 

Dây Cable: 1,6m 

Tương thích: Các hệ điều hành Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 

hoặc cao hơn. 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 30 

      

3  

Chuột quang có dây 

Coolerplus FC112 

Thương hiệu: Coolerplus 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Công nghệ: Cảm biến quang học 1000DPI  

Màu sắc: Đen 

Cổng kết nối: USB 

Độ bền: Nút bấm Kailh, 5 triệu lượt Click 

Phím chức năng: 3 phím (Trái, Phải, Giữa) 

Cái 30 



4 

 

STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Bảo hành: 12 Tháng Dây Cable chống đứt: 1.6M 

Hệ điều hành tương thích: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 hoặc cao 

hơn. 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

      

4  

Nguồn máy tính GIPCO 

Thương hiệu: GIPCO 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 12 tháng  

Công suất 480W , với đầu cắm vào main(Bo mạch chủ ) 24pin , đầu 

cắm cho bộ vi sử lý trung tâm CPU 4 chân , Đầu cấp nguồn cho các 

thiết bị HDD, DVD 2 đầu ata , 2 đầu sata , với các đường điện. 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 15 

      

5  

Ram máy tính 

RAM PC DDR3 - 8GB 

Thương hiệu: DATO 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 12 tháng 

Chuẩn DDR3 

Tốc độ (MHz): 1600 

Dung lượng: 8GB 

Điện áp: mặc định ở mức 1.5V 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 8 

      

6  

Ram máy tính 

RAM PC DDR4 - 8GB 

Thương hiệu: DATO 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 12 tháng 

Chuẩn DDR4 

Tốc độ (MHz): 2666 

Dung lượng: 8GB 

Điện áp: mặc định ở mức 1.5V 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 8 
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STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

      

7  

Pin Cmos 

Thương hiệu: Maxell  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Kích thước: 20 x 3,2 mm 

Công suất: 130 - 150 mAh 

Loại pin: Pin Lithium dùng cho tất cả các loại cây máy tính 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

viên 12 

      

8  

Màn hình máy tính để bàn 

Thương hiệu: HikVision 

Xuất xứ Trung Quốc 

Bảo hành: 12 tháng 

Kích thước màn hình: 22 Inch 

Công nghệ đèn nền LED với độ phân giải full HD 1920 × 1080 

Nhiều giao diện: HDMI, VGA. 

Xử lý hình ảnh: Bộ lọc lược 3D, khử xen kẽ 3D, giảm nhiễu 3D. 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 6 

      

9  

Cụm trống máy in Brother 

HL-L2321 

Thương hiệu: Brother  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 Tháng 

Linh kiện tương thích máy in Brother HL-L2321 

Số trang in được:  ≥ 12.000 trang 

Loại mực in: laser đen trắng 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cụm 6 

    

10  

Cụm trống  máy in Brother 

HL-B2080  

Thương hiệu: Brother  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 Tháng 

Linh kiện tương thích máy in Brother HL-B2080  

Số trang in được:  ≥ 12.000 trang 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cụm 6 

    

11  
Cụm mực máy in Brother 

HL-L2321 

Linh kiện tương thích máy in Brother HL-L2321 

Số trang in được:  ≥ 12.000 trang 
Cụm 6 
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STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thương hiệu: Brother  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 Tháng 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

    

12  

Gạt mực máy photocopy 

Konica MINOLTA 

BIZHUB211 

Thương hiệu: Konica  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 Tháng 

Linh kiện tương thích máy photocopy Konica MINOLTA 

BIZHUB211 

Loại gạt: Photocopy đen trắng  

Tuổi thọ gạt:  ≥ 50.000 trang in tiêu chuẩn. 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 2 

    

13  

Gạt mực máy photocopy 

Sharp MX-M4070 

Thương hiệu: Sharp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 Tháng 

Linh kiện tương thích máy photocopy Sharp MX-M4070 

Loại gạt: Photocopy đen trắng  

Tuổi thọ gạt:  ≥ 50.000 trang in tiêu chuẩn. 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 4 

    

14  

Gạt mực máy photocopy 

Sharp AR-6031N 

Thương hiệu: Sharp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 Tháng 

Linh kiện tương thích máy photocopy Sharp AR-6031N 

Loại gạt: Photocopy đen trắng  

Tuổi thọ gạt:  ≥ 50.000 trang in tiêu chuẩn. 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 4 

    

15  

Gạt mực máy photocopy 

Ricoh MP6002 

Thương hiệu: Ricoh 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Linh kiện tương thích máy photocopy Ricoh MP6002 

Loại gạt: Photocopy đen trắng  

Số trang in được:  ≥ 12.000 trang in tiêu chuẩn. 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

Cái 4 
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STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Bảo hành: 06 Tháng kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

    

16  

Gạt mực máy in 35A 

Thương hiệu: Canon - Hp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 6230dn, Canon 6030, Canon 

6000, HP 1005, HP M201n 

Loại sản phẩm: Gạt mực 

Cấu tạo gồm thân bằng kim loại, lưỡi gạt bằng cao su 

Tuổi thọ gạt:  ≥ 10000 trang 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 15 

    

17  

Gạt mực máy in 12A 

Thương hiệu: Canon - Hp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 3300, Canon 223dw, Canon 

226dw, Canon 246dw, Canon 251dw, Canon 2900, Canon 6670dn, 

HP Pro 400, HP M402dn  

Loại sản phẩm: Gạt mực 

Cấu tạo gồm thân bằng kim loại, lưỡi gạt bằng cao su 

Tuổi thọ gạt:  ≥ 10000 trang 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 30 

    

18  

Gạt từ máy in 35A 

Thương hiệu: Canon - Hp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 6230dn, Canon 6030, Canon 

6000, HP 1005, HP M201n 

Loại sản phẩm: Gạt từ 

Cấu tạo gồm thân bằng kim loại, lưỡi gạt bằng cao su 

Tuổi thọ gạt:  ≥ 10000 trang 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Cái 15 
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STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

    

19  

Gạt từ máy in 12A 

Thương hiệu: Canon - Hp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích  với các loại máy in: Canon 3300; Canon 

223w; Canon 226w; Canon 246w; Canon 251w; Canon 2900; 

Canon 6670dn; HP Pro 400; HP M402dn 

Loại sản phẩm: Gạt từ 

Cấu tạo gồm thân bằng kim loại, lưỡi gạt bằng cao su 

Tuổi thọ gạt: ≥10000 trang 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 25 

    

20  

Hộp mực máy in 12A 

Thương hiệu: Izinet 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành : 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 2900 

Loại mực in: laser đen trắng 

Trang in:  ≥ 2.000 trang A4 với độ phủ mực 5% 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Hộp 8 

    

21  

Hộp mực máy in 49A 

Thương hiệu: Izinet 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành : 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 3300 

Loại mực in: laser đen trắng 

Trang in:  ≥ 2.000 trang A4 với độ phủ mực 5% 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Hộp 8 

    

22  

Hộp mực máy in 83A 

Thương hiệu: Izinet 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành : 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in HP M201n 

Loại mực in: laser đen trắng 

Trang in:  ≥ 2.000 trang A4 với độ phủ mực 5% 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

Hộp 4 



9 

 

STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

    

23  

Hộp mực máy in 26A 

Thương hiệu: Izinet 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành : 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in HP M402dn 

Loại mực in: laser đen trắng 

Trang in:  ≥ 2.000 trang A4 với độ phủ mực 5% 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Hộp 2 

    

24  

Hộp mực máy in 78A 

Thương hiệu: Izinet 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành : 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 6230dn 

Loại mực in: laser đen trắng 

Trang in:  ≥ 2.000 trang A4 với độ phủ mực 5% 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Hộp 10 

    

25  

Hộp mực máy in 35A 

Thương hiệu: Izinet 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành : 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 6030, Canon 6000, HP 1005 

Loại mực in: laser đen trắng 

Trang in:  ≥ 2.000 trang A4 với độ phủ mực 5% 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Hộp 6 

    

26  

Hộp mực máy in 76A 

Thương hiệu: Izinet 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành : 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 223dw, Canon 226dw 

Loại mực in: laser đen trắng 

Trang in:  ≥ 2.000 trang A4 với độ phủ mực 5% 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Hộp 16 



10 

 

STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

    

27  

Hộp mực máy in 05A 

Thương hiệu: Izinet 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành : 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 6670dn, HP Pro400 

Loại mực in: laser đen trắng 

Trang in:  ≥ 2.000 trang A4 với độ phủ mực 5% 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Hộp 13 

    

28  

Hộp mực máy in 070 

Thương hiệu: Izinet 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành : 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 246dw 

Loại mực in: laser đen trắng 

Trang in:  ≥ 2.000 trang A4 với độ phủ mực 5% 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Hộp 12 

    

29  

Hộp mực máy in Brother 

HL-B2080 

Thương hiệu: Brother 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành : 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Brother HL-B2080 

Loại mực in: laser đen trắng 

Chức năng: Dùng hộp mực Brother TN -2385, TN - B022 

Trang in:  ≥ 2.600 trang A4 với độ phủ mực 5% 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Hộp 6 

    

30  

Mực dùng cho máy in màu 

Epson 

Thương hiệu: Inktec 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Tương thích máy in màu Epson L310, L1210 

Màu sắc: đen, xanh, đỏ, vàng 

Mực in rõ nét, đậm, đều, không lem, không đổ mực. Độ bám dính 

trên giấy cao, không tróc. 

Dung tích 1Lít/Lọ 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Lọ 4 



11 

 

STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

    

31  

Mực máy photocopy 

Konica MINOLTA 

BIZHUB211 

Thương hiệu: Konica 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Dùng máy photocopy Konica MINOLTA BIZHUB211 

Loại mực: Mực photocopy trắng đen 

Số trang in được: 12.000 trang  in tiêu chuẩn. 

Mực in rõ nét, đậm, đều, không lem, không đổ mực. Độ bám dính 

trên giấy cao, không tróc. 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Lọ 2 

    

32  

Mực máy photocopy Sharp 

MX-M4070 

Thương hiệu: Sharp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Dùng cho máy photocopy Sharp MX-M4070 

Loại mực: Mực photocopy trắng đen 

Số trang in được:  ≥ 12.000 trang  in tiêu chuẩn. 

Mực in rõ nét, đậm, đều, không lem, không đổ mực. Độ bám dính 

trên giấy cao, không tróc. 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Chai 4 

    

33  

Mực máy photocopy Sharp 

AR-6031N 

Thương hiệu: Sharp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Dùng cho máy photocopy  Sharp AR-6031N 

Loại mực: Mực photocopy trắng đen 

Số trang in được: ≥12.000 trang 

Mực in rõ nét, đậm, đều, không lem, không đổ mực. Độ bám dính 

trên giấy cao, không tróc. 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Chai 3 

    Mực máy photocopy Ricoh Dùng cho máy photocopy Ricoh MP6002 Gói 4 



12 

 

STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
34  MP6002 

Thương hiệu: Ricoh 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Loại mực: Mực photocopy trắng đen 

Số trang in được:  ≥ 12.000 trang 

Mực in rõ nét, đậm, đều, không lem, không đổ mực. Độ bám dính 

trên giấy cao, không tróc. 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

    

35  

Bột từ  máy photocopy 

Konica MINOLTA 

BIZHUB211 

Thương hiệu: Konica 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Phụ kiện tương thích máy photocopy Konica MINOLTA 

BIZHUB211 

Loại từ: Bột từ máy photocopy 

In  ≥ 60.000 trang (với độ che phủ 5%) 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Gói 1 

    

36  

Bột từ máy photocopy 

Sharp MX-M4070 

Thương hiệu: Sharp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Phụ kiện tương thích máy photocopy Sharp MX-M4070 

Loại từ: Bột từ máy photocopy 

In  ≥ 60.000 trang (với độ che phủ 5%) 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Gói 2 

    

37  

Bột từ máy photocopy 

Sharp AR-6031N 

Thương hiệu: Sharp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Phụ kiện tương thích máy photocopy Sharp AR-6031N 

Loại từ: Bột từ máy photocopy 

In  ≥ 60.000 trang (với độ che phủ 5%) 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Gói 1 



13 

 

STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

    

38  

Bột từ máy photocopy 

Ricoh MP6002 

Thương hiệu: Ricoh 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Phụ kiện tương thích máy photocopy Ricoh MP6002 

Loại từ: Bột từ máy photocopy 

In  ≥ 60.000 trang (với độ che phủ 5%) 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Gói 2 

    

39  

Giấy dầu máy photocopy 

Sharp AR-6031N 

Thương hiệu: Sharp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Linh kiện tương thích photocopy Sharp AR-6031N 

Tuổi thọ cuộn lau:  ≥ 100.000  trang in tiêu chuẩn 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cuộn 2 

    

40  

Giấy dầu máy photocopy 

Sharp MX-M4070 

Thương hiệu: Sharp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Linh kiện tương thích máy photocopy Sharp MX-M4070 

Tuổi thọ cuộn lau:  ≥ 100.000  trang in tiêu chuẩn 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cuộn 2 

    

41  

Giấy dầu máy photocopy 

Ricoh MP6002 

Thương hiệu: Ricoh 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Linh kiện tương thích máy photocopy Ricoh MP6002 

Tuổi thọ cuộn lau:  ≥ 100.000  trang in tiêu chuẩn 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cuộn 2 

    

42  

Mực máy in các loại 

Thương hiệu: GTC 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Tương thích với các dòng máy in Canon 6230dn, Canon 6030, 

Canon 6000, HP 1005, HP M201n, Canon 3300, Canon 223dw, 

Canon 226dw, Canon 246dw, Canon 251dw, Canon 2900, Canon 

6670dn, Hp Pro 400, Hp M402dn 

Mực in rõ nét, đậm, đều, không lem, không đổ mực. Độ bám dính 

Lọ 650 



14 

 

STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
trên giấy cao, không tróc. 

Mực in: laser đen trắng 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

    

43  

Mực máy in Brother 

Thương hiệu: Brother 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Dùng các dòng máy in Brother HL-B2080, HL-L2321D 

Mực in: laser đen trắng 

Mực in rõ nét, đậm, đều, không lem, không đổ mực. Độ bám dính 

trên giấy cao, không tróc. 

Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên 

kiện 

Lọ 150 

    

44  

Trục cao su máy in 12A 

Thương hiệu: Canon - Hp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 3300, Canon 251dw, Canon 

2900, Canon 6670dn, Hp Pro 400 

- Loại trục: Trục cao su laser đen trắng 

- Tuổi thọ trục:  ≥ 10.000 trang in tiêu chuẩn 

- Lõi trục cao su làm từ sắt, lớp bọc bên ngoài được sử dụng bằng 

cao su với độ cứng từ 28 – 80 ShoreA. 

- Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, 

nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 16 

    

45  

Trục cao su máy in 35A 

Thương hiệu: Canon - Hp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 6230dn, Canon 6030, Canon 

6000, HP 1005, HP M201n 

- Loại trục: Trục cao su laser đen trắng 

- Tuổi thọ trục:  ≥ 10.000 trang in tiêu chuẩn 

- Lõi trục cao su làm từ sắt, lớp bọc bên ngoài được sử dụng bằng 

cao su với độ cứng từ 28 – 80 ShoreA. 

Cái 12 



15 

 

STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
- Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, 

nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

    

46  

Trục cao su máy in 26A 

Thương hiệu: Canon - Hp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 223dw, Canon 226dw, Canon 

246dw, HP M402dn 

- Loại trục: Trục cao su laser đen trắng 

- Tuổi thọ trục:  ≥ 10.000 trang in tiêu chuẩn 

- Lõi trục cao su làm từ sắt, lớp bọc bên ngoài được sử dụng bằng 

cao su với độ cứng từ 28 – 80 ShoreA. 

- Chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, 

nguyên kiện 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 12 

    

47  

Trục từ máy in 49A 

Thương hiệu: Canon 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 3300 

Loại trục từ: Đen nhám 

Tuổi thọ trục:  ≥ 10.000 trang in tiêu chuẩn 

Được cấu tạo từ hợp kim nhôm (rỗng ruột), bên ngoài tráng một lớp 

chống dính. 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 12 

    

48  

Trục từ máy in 12A 

Thương hiệu: Canon - Hp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 6230dn, Canon 6030, Canon 

6000, Canon 223dw, Canon 226dw, Canon 246dw, Canon 251dw, 

Canon 2900, Canon 6670dn, Hp Pro 400, Hp 1005, Hp M201n, Hp 

M402dn 

Loại trục từ: Đen nhám 

Tuổi thọ trục:  ≥ 10.000 trang in tiêu chuẩn 

Được cấu tạo từ hợp kim nhôm (rỗng ruột), bên ngoài tráng một lớp 

Cái 12 



16 

 

STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
chống dính. 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

    

49  

Vỏ lụa máy in 

Thượng hiệu: Canon - HP 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện Phụ kiện tương thích với các dòng máy in Canon 6230dn, 

Canon 6030, Canon 6000, HP 1005, HP M201n, Canon 3300, 

Canon 223dw, Canon 226dw, Canon 246dw, Canon 251dw, Canon 

2900, Canon 6670dn, Hp Pro 400, Hp M402dn 

Số bản in:  ≥ 20.000 trang in tiêu chuẩn 

Loại vỏ lụa: Laser đen trắng 

Chất liệu: bằng hợp kim nhôm hoặc nhựa Mica 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 30 

    

50  

Trống máy in 49A 

Thương hiệu: Canon 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy in Canon 3300 

Tuổi thọ trống:  ≥ 5.000 trang in tiêu chuẩn 

Loại trống: trống rời 

Chất liệu: Hợp kim 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 12 

    

51  

Trống máy in 35A 

Thương hiệu: Canon - HP 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Linh kiện tương thích máy in 6230dn, Canon 6030, Canon 6000, 

HP 1005, HP M201n 

Tuổi thọ trống:  ≥ 5.000 trang in tiêu chuẩn 

Loại trống: trống rời 

Chất liệu: Hợp kim 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 25 

    Trống máy in 26A Linh kiện tương thích máy in Canon 223dw, Canon 226dw, Canon Cái 36 



17 

 

STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
52  Thương hiệu: Canon - HP 

Xuất xứ: Trung Quốc 

246dw, HP M402dn 

Tuổi thọ trống:  ≥ 5.000 trang in tiêu chuẩn 

Loại trống: trống rời 

Chất liệu: Hợp kim 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

    

53  

Trống máy in 05A 

Thương hiệu: Canon - HP 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Linh kiện tương thích máy in Canon 251dw, Canon 6670dn, HP Pro 

400 

Tuổi thọ trống:  ≥ 5.000 trang in tiêu chuẩn 

Loại trống: trống rời 

Chất liệu: Hợp kim 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 26 

    

54  

Trống máy in 12A 

Thương hiệu: Canon 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Linh kiện tương thích máy in Canon 2900 

Tuổi thọ trống:  ≥ 5.000 trang in tiêu chuẩn 

Loại trống: trống rời 

Chất liệu: Hợp kim 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 12 

    

55  

Trống máy in Brother HL-

B2080 

Thương hiệu: Brother  

Xuất xứ:  Trung Quốc 

Linh kiện tương thích máy in Brother HL-B2080 

Tuổi thọ trống:  ≥ 5.000 trang in tiêu chuẩn 

Loại trống: trống rời 

Chất liệu: Hợp kim 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 12 

    Trống máy in Brother HL- Linh kiện tương thích Brother HL-L2321D Cái 12 
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STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
56  L2321D 

Thương hiệu: Brother  

Xuất xứ:  Trung Quốc 

Tuổi thọ trống:  ≥ 5.000 trang in tiêu chuẩn 

Loại trống: trống rời 

Chất liệu: Hợp kim 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

    

57  

Trống máy photocopy 

Konica MINOLTA 

BIZHUB211 

Thương hiệu: Konica 

Xuất xứ:  Trung Quốc 

Linh kiện tương thích máy photocopy Konica MINOLTA 

BIZHUB211 

Loại trống: Photocopy đen trắng 

Tuổi thọ trống:  ≥ 80.000 trang in tiêu chuẩn. 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 1 

    

58  

Trống máy photocopy 

Sharp MX-M4070 

Thương hiệu: Sharp 

Xuất xứ:  Trung Quốc 

Linh kiện tương thích máy photocopy Sharp MX-M4070 

Loại trống: Photocopy đen trắng 

Tuổi thọ trống:  ≥ 80.000 trang in tiêu chuẩn. 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 5 

    

59  

Trống máy photocopy 

Sharp AR-6031N 

Thương hiệu: Sharp 

Xuất xứ:  Trung Quốc 

Linh kiện tương thích máy photocopy  Sharp AR-6031N  

Loại trống: Photocopy đen trắng 

Tuổi thọ trống:  ≥ 80.000 trang in tiêu chuẩn. 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 2 

    

60  

Trống máy photocopy 

Ricoh MP6002 

Thương hiệu: Ricoh 

Xuất xứ:  Trung Quốc 

Linh kiện tương thích máy photocopy Ricoh MP6002 

Loại trống: Photocopy đen trắng 

Tuổi thọ trống:  ≥ 80.000 trang in tiêu chuẩn. 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 5 
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STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

    

61  

Chip mực máy photocopy 

Sharp MX-M4070 

Thương hiệu: Sharp 

Xuất xứ:  Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy photocopy Sharp MX-M4070 

Loại Chip: Photo đen trắng 

Số bản in:  ≥ 30.000 trang in tiêu chuẩn 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 4 

    

62  

Thanh cao áp  máy 

photocopy Konica 

MINOLTA BIZHUB211 

Thương hiệu: Konica 

Xuất xứ:  Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy photocopy Konica MINOLTA 

BIZHUB211 

Loại thanh cao áp: Photocopy đen trắng 

Tuổi thọ cao, có thể làm việc bền bỉ trong môi trường nhiệt độ, độ 

ẩm cao. 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 1 

    

63  

Thanh cao áp máy 

photocopy Sharp MX-

M4070 

Thương hiệu: Sharp 

Xuất xứ:  Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy photocopy Sharp MX-M4070 

Loại thanh cao áp: Photocopy đen trắng 

Tuổi thọ cao, có thể làm việc bền bỉ trong môi trường nhiệt độ, độ 

ẩm cao. 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 2 

    

64  

Thanh cao áp máy 

photocopy Sharp AR-

6031N 

Thương hiệu: Sharp 

Xuất xứ:  Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Linh kiện tương thích máy photocopy Sharp AR-6031N 

Loại thanh cao áp: Photocopy đen trắng 

Tuổi thọ cao, có thể làm việc bền bỉ trong môi trường nhiệt độ, độ 

ẩm cao. 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Cái 1 

    

65  
Thanh cao áp máy 

photocopy Ricoh MP6002 

Linh kiện tương thích máy photocopy Ricoh MP6002 

Loại thanh cao áp: Photocopy đen trắng 
Cái 2 
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STT  Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thương hiệu: Ricoh 

Xuất xứ:  Trung Quốc 

Bảo hành: 06 tháng 

Tuổi thọ cao, có thể làm việc bền bỉ trong môi trường nhiệt độ, độ 

ẩm cao. 

Chất lượng: 100% mới chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

 Tổng cộng: 65 khoản   

 

 

 

 

 

Phụ lục 2 

MẪU BÁO GIÁ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số      /TTYT-KHNVĐD ngày 09/12/2025 của Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ) 

BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ. 

 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ, chúng tôi …. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Gói thầu mua sắm mực in, vật tư linh kiện thiết bị tin học, trang thiết bị 

văn phòng phục vụ cho công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ năm 2026 như sau: 

1.Báo giá cung cấp hàng hóa liên quan: 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 
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hóa tính (có VAT) (có VAT) 

1       

2 ….      

 Tổng: … khoản      

2. Báo giá này có hiệu lực trong thời gian: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày …/…./2026 

3. Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển giao hàng, lắp đặt hoàn thiện. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các loại hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                                                     ……ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp 
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